PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BUÔN HỒ
  TRƯỜNG TIỂU HỌC AMA KHÊ

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2019 – 2020
MÔN: TOÁN – LỚP 4
(Thời gian làm bài: 40 phút)

		I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5 điểm) 
     	Khoanh tròn vào chữ cái A, B, C, D đặt trước các câu trả lời đúng sau: 
Câu 1.(0,5 điểm) Trong số 5 923 180, chữ số 5 có giá trị bằng bao nhiêu?  M1 
A. 500 000		B. 5 000 000	C. 50 000              D. 50 000 000
Câu 2.(0,5điểm) Số “Năm trăm sáu mươi lăm triệu, không trăm linh tư nghìn, ba trăm chín mươi hai” được viết là:    M1
A. 565 004 392	B. 560 004 392	C. 565 040 392	D. 565 004 932
Câu 3.(1 điểm) 5 m2 28 cm2 = ... cm2  Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: M1
A. 5028		B. 528		C. 50028		D. 500028
Câu 4.(1 điểm) Góc nhọn là góc như thế nào?      M1
A . Góc nhọn bé hơn góc vuông 
B.  Góc nhọn bằng góc vuông 
C. Góc nhọn bằng hai góc vuông
D. Góc nhọn lớn hơn góc vuông
Câu 5.(1 điểm)  Số tự nhiên chia hết cho 2 và cho 5 là:   M2
A. 12 			B. 23			C. 15			D. 30

Câu 6.(1 điểm) Trong  biểu thức 197 + ( x  34) = 8 051 giá trị của x là:   M3
A. 123		B. 231		C. 321		D. 2310
II. PHẦN TỰ LUẬN: (5 điểm)
Câu 7.(1 điểm) Tính:      M1
a) 652 834 + 196 247  = …………                 b) 45681 – 20376    =……..….


Câu 8.(1 điểm) Đặt tính rồi tính: M2
a) 456 x 203                                                b) 89658 : 293
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Câu 9.(2 điểm) Một cửa hàng ngày đầu bán được 180m vải, ngày thứ hai bán bằng  ngày đầu. Ngày thứ ba bán được gấp đôi ngày đầu. Hỏi trung bình mỗi ngày cửa hàng đó đã bán được bao nhiêu mét vải?       M3 
				Bài giải:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Câu 10.(1 điểm) Tìm số nhỏ nhất có bốn chữ số sao cho số đó đem chia 
cho 732   thì được số dư là số dư lớn nhất:     M4
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................



ĐÁP ÁN VÀ CÁCH CHẤM BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
MÔN: TOÁN – LỚP 4

		I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5 điểm) 
     	Khoanh tròn vào chữ cái A, B, C, D đặt trước các câu trả lời đúng: 
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	B
	A
	C
	A
	D
	B

	Điểm 
	0,5
	0,5
	1
	1
	1
	1

	Mức
	M1
	M1
	M1
	M1
	M2
	M3



II. PHẦN TỰ LUẬN: (5 điểm)
Câu 7.(1 điểm)  Mỗi ý đúng được 0,5 điểm     M1
 a) 652 834 + 196 247  = 849081          b) 45681 – 20376  =  25305
Câu 8.(1 điểm)  Mỗi ý đúng được 0,5 điểm        M2
a) 92568                                    b) 306
Câu 9. (2 điểm)     M3
Bài giải
                             Ngày thứ hai bán được là:            (0,25 điểm)
                                       180 : 3 = 60 (m)                  (0,25 điểm)
                              Ngày thứ ba bán được là:             (0,25 điểm)

                                      180  2 = 360 (m)                (0,25 điểm)
           Trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được là:    (0,25 điểm)
                           (180 + 60 + 360) : 3 = 200 (m)       (0,5 điểm)
                                                   Đáp số: 200 m           (0,25 điểm)
Câu 10.(1 điểm)      M4
Số dư lớn nhất của phép chia là : 732 – 1  = 731
Số nhỏ nhất có bốn chữ số chia cho 732 được số  dư lớn nhất là 731 là : 

                                              732  1 +  731 = 1463

                                                                         An Lạc, ngày 20  tháng 12 năm 2019
Duyệt của TKT                  Duyệt của BGH	          Người ra đề


	Nguyễn Trần Kiệm
Ma trận đề kiểm tra môn Toán cuối học kì I, lớp 4

	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
Nhận biết
	Mức 2
Thông hiểu
	Mức 3
Biết vận dụng
	Mức 4
Vận dụng
	Tổng 

	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL

	Số tự nhiên và phép tính với các số tự nhiên; 
- Đọc, viết, so sánh số tự nhiên hàng, lớp .
- Thực hiện phép cộng, trừ các số đến sáu chữ số không nhớ hoặc có nhớ không quá 3 lượt và không liên tiếp; nhân với số có hai, ba chữ số; chia số có đến năm chữ số cho số có hai chữ số ( chia hết, chia có dư ).
- Dấu hiệu chia hết 2,3,5,9 .
	Số câu
	2
	1
	1
	1
	1
	
	
	1
	4
	3

	
	
Số điểm
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	
	
	1,0
	3,0
	3,0

	
	


Câu số

	1,2
	

[bookmark: _GoBack]

7
	5
	8
	6
	
	
	10
	
	

	    
Đại lượng và đo đại lượng:
 - Chuyển đổi, thực hiện phép tính với số đo khối lượng, số đo diện tích đã học .

	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Số điểm
	1,0
	
	
	
	
	
	
	
	1,0
	

	
	Câu số

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Yếu tố hình học: 
- Nhận biết góc vuông, góc nhọn, góc tù, hai đường thẳng song song, vuông góc ..

	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Số điểm
	1,0
	
	
	
	
	
	
	
	1,0
	

	
	Câu số
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Giải bài toán: 
-  Giải bài toán có đến 3 bước tính trong đó có các bài toán: Tìm số trung bình cộng; tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
	Số câu
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	2,0
	
	
	
	2,0

	
	Câu số

	
	
	
	
	
	9
	
	
	
	

	
Tổng
	Số câu

	4
	1
	1
	1
	1
	1
	
	1
	6
	4

	
	Số điểm
	3,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	2,0
	
	1,0
	5,0
	5,0
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